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MÔN: TOÁN - KHỐI 9
(Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề)

__________________________________________________________________________

        Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính
a) 
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b) 
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Câu 2: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức 
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Câu 3: (1,5 điểm) 

a) Vẽ đồ thị hàm số (
[image: image4.wmf]1

d

 ) y=x + 2

b) Xác định hệ số a, b của đường thẳng (
[image: image5.wmf]2

d

 ) y=ax + b, biết rằng đường thẳng (
[image: image6.wmf]2

d

) song song với đường thẳng (
[image: image7.wmf]1

d

) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.

Câu 4: (0,75 điểm) Giá cước của một hãng điện thoại như sau: 3 phút đầu giá 4000 đồng, mỗi phút sau đó giá 1500 đồng.

a) Một người đã thuê bao điện thoại của hãng trên và có một cuộc gọi là x phút (x ( N, x > 3) với y là số tiền phải trả. Hãy lập biểu thức tính số tiền y phải trả theo x.

b) Anh Bình thuê bao điện thoại của hãng trên. Nếu anh có cuộc gọi dài 45 phút thì anh phải trả bao nhiêu tiền?

[image: image24.png]


Câu 5: (1,0 điểm) Mỗi công nhân của Công ty Cổ phần ABC có số tiền thưởng tết năm 2017 là 1 tháng lương. Đến năm 2018, số tiền thưởng tết của họ được tăng thêm 6% so với số tiền thưởng tết của năm 2017. Vào năm 2019, số tiền thưởng tết của họ được tăng thêm 10% so với số tiền thưởng tết của năm 2018, ngoài ra nếu công nhân nào được là công đoàn viên xuất sắc sẽ được thưởng thêm 500 000 đồng. Anh An là công đoàn viên xuất sắc của năm 2019, nên anh nhận được số tiền thưởng tết là 6 330 000 đồng. Hỏi năm 2017, tiền lương 1 tháng của anh An là bao nhiêu?
Câu 6: (0,75 điểm) Một người quan sát đặt mắt ở vị trí A có độ cao cách mặt nước biển là AB = 6m. Tầm nhìn xa tối đa là đoạn thẳng AC (với C là tiếp điểm của tiếp tuyến vẽ qua A, xem hình bên). Cho biết bán kính của Trái Đất là OB = OC = 6400 km, tính AC theo đơn vị km (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 7: (3,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn, M là một điểm nằm trên nửa đường tròn ( M khác A và B), từ M  kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn cắt Ax, By lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh rằng: CD = AC + BD
b) Biết AM cắt OC tại E, BM cắt OD tại F. Chứng minh EF = OM.

c) Kẻ MH vuông góc với AB tại H, MH cắt BC tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của MH.
---HẾT---
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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	Câu
	Đáp án
	điểm

	Câu 1

2,0 điểm
	a) 
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	0,75 đ

0,25đ

	
	b) 
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	1,0 đ


	Câu 2

1,0 điểm
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	0,5 đx2

	Câu 3

1,5 điểm
	a)  Vẽ đồ thị hàm số y= x + 2 
	0,75 đ

	
	b) Đường thẳng (
[image: image11.wmf]2

d

) // (
[image: image12.wmf]1

d

) nên (
[image: image13.wmf]2

d

) có dạng y = x + b (b 
[image: image14.wmf]¹

 2)

Vì đường thẳng (
[image: image15.wmf]2

d

) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 3 nên thay x = 3; b= 0 vào y = x + b 
[image: image16.wmf]Þ

 b =-3
	0,75 đ

	Câu 4
(0,75 điểm)
	a) y = 1500(x -3) + 4000 = 1500x - 500

b) Nếu cuộc gọi dài 45 phút thì tổng số tiền phải trả là y = 1500.45 – 500
                                                                                                    = 67 000 đ
	0,5 đ
0,25 đ

	Câu 5
1,0 điểm
	              Gọi x (đồng) là số tiền lương 1 tháng của anh An vào năm 2017, x > 0

              Số tiền thưởng tết của anh An vào năm 2018 là: x(100% + 6%) = 1,06x (đồng)

              Số tiền thưởng tết của anh An năm 2019 là 6 330 000 đồng, ta có phương trình

               1,06x (100% + 10%) + 500 000 = 6 330 000 

                     x = 5 000 000 (đồng)

                 Vậy số tiền lương 1 tháng của anh An vào năm 2017 là 5 000 000 đồng
	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 6

(0,75 điểm)
	               AC= 
[image: image17.wmf]2222
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(km) (Định lý Pitago)
	0,75đ

	Câu 7
(3,0 điểm)
	

	1,0 đ

	
	a) Chứng minh rằng: CD = AC + BD
 AC = MC (tính chất tiếp tuyến)

Chứng minh tương tự ta có MD = BD.

Vì M nằm trên đoạn CD nên CD = MD + MC. Mà AC = CM, 
BD = MD (cmt)

Suy ra CD = AC + BD 
	1,0 đ

	
	b) Có: MD = BD (cmt) suy ra D nằm trên đường trung trực của MB (do cách đều hai điểm M, B)

Có: OM = OB (do cùng là bán kính) suy ra O nằm trên trung trực của MB (do cách đều M, B)

Suy ra OD là trung trực của MB, suy ra OD⊥MB.
Chứng minh tương tự có OC ⊥ AM.
Chứng minh tứ giác MEOF là hình chữ nhật (do có 3 góc vuông), suy ra EF = MO (hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau).


	1,0 đ

	
	c) Kẻ MH vuông góc với AB tại H, MH cắt BC tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của MH.

Kéo dài MB cắt AC tại K.

Chứng minh: KC=CM.

Mà CA = CM ⇒ CK = AC = 1/2AK.

Xét 
[image: image18.wmf]D

KBC có: MI // KC 
[image: image19.wmf]MIBM
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 (định lí Ta-lét)   (1)                  

Xét 
[image: image20.wmf]D

ABK có MH //AK 
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Từ (1) và (2) suy ra MI:KC = MH:AK. 
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MH=MI

Vậy I là trung điểm của IH 
	(1,0 đ)


      MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HKI – MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2020 – 2021
	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Thực hiện phép tính
	Biết sử dụng quy tắc khai phương một tích, thương, khử căn ở mẫu
	  Hiểu được cách đưa về dạng bình phương dưới căn
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1,0

	1
1,0

	
	
	2
2,0 điểm

20 %

	2. Rút gọn biểu thức

	
	
	Quy đồng biểu thức chứa căn. Rút gọn
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

1,0

	
	1
1,0 điểm

10%

	3.   Hàm số bậc nhất y= ax+b (a# 0)

	Vẽ đồ thị hàm số
	Hiểu được đường thẳng song song hoặc đường thẳng cắt nhau để xác định hệ số a, b
	Vận dụng tính chất của hàm số bậc nhất để giải quyết bài toán thực tế
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	           1

0,75

	                1

0,75

	                1

0,75

	
	3
2,25 điểm

22,5%

	4. Toán thực tiễn
	Biết cách tính khoảng cách liên quan đến đường tròn
	
	Vận dụng tích hợp
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,75

	
	1

1,0

	
	1
1,0 điểm

10%

	5. Hình học
	
	Hiểu được tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
	Vận dụng tích hợp
	Vận dụng cao để chứng minh đẳng thức
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1

1,0

	1

1,0

	1

1,0

	3
3,0 điểm

30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

%
	3
2,5
25%
	3
2,75
27,5%
	3
3,75
37,5%
	1
1,0
10%
	10
10 điểm

100%


ĐỀ CHÍNH THỨC
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